
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 52 1001 UXTC 14 tuần

1 2 45 ĐT UXTC 14 tuần

1 3 43 0000 NXTC 14tuần

2 4 81 7003 Sa MC/VMC SSD

2 5 47 ĐT U hạ vị / VMC

2 6 41 2002 UXTC 20 tuần

2 7 42 3003 UXTC 14 tuần

3 8 69 7017 SSD độ III 

3 9 49 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần, Tiểu đƣờng

3 10 28 1011 UBT (P) 9cm

5 11 58 4014 SSD độ III

5 12 35 2022 U hạ vị 14cm

18 13 55 4024 TSPTĐHNMTC + CIN 2

18 14 43 0000 NXTC 16 tuần

15 51 ĐT UXTC 14 tuần

6 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 63 4004 CTC dài

1 2 54 1001 SSD độ II-III

1 3 29 1021 UBT  15cm

2 4 52 2002 SSD độ III

2 5 53 6026 K CTC giai đoạn O KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

Đ.TRANG + THANH HƢƠNG.TT + HÕA.SB (S,3)

Đ.TRANG + TỐ NHƢ + A HÓA.SB (C,3)

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + THANH UYÊN.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

D.MINH + PHẠM HẢI + LAN HƢƠNG

D.MINH + PHẠM HẢI + LAN HƢƠNG

B.MAI + PHƢỢNG.PNT + NA.SB

B.MAI + PHƢỢNG.PNT + NA.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + THÖY NGA.TT

T.HÕA + HIỀN.CĐT + NAM.SB

T.HÕA + HIỀN.CĐT + NAM.SB

THÁI HÀ + HOÀI THƢ + NGHĨA.TT

THÁI HÀ + HOÀI THƢ + NGHĨA.TT

THÁI HÀ + HOÀI THƢ + NGHĨA.TT

BS PHẨU THUẬT

TR.THẢO + ĐEM + TÖ LINH.SB     

TR.THẢO + ĐEM + TÖ LINH.SB          

TR.THẢO + ĐEM + TÖ LINH.SB       

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + THÖY NGA.TT

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt đoạn CTC, Sửa TSM

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Sửa hội âm  

Từ ngày 20/06/2011 đến ngày 26/06/2011 (Tuần2)

Mổ TS, TTTXT   

Cắt HTTC chừa 2PP   

Cắt HTTC chừa 2PP   

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA   

THÁI THỊ NGỌC HẠNH

TẠ THỊ CẨM VÂN

TÔ QUÂN HẢO

PHẠM KIM TIẾN

LÊ THỊ MỴ NƢƠNG

PHẠM LỆ THU

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ KHỎE

PHẠM THỊ MỸ

BÙI THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ CẨM GIANG

ĐỖ THU DUNG

NGUYỄN THỊ BÌNH

BÙI THỊ LỆ

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ ĐI

ĐỖ THỊ BẠCH TUYẾT

VÕ ANH THY

NGUYỄN THỊ TỐT

KSORH' DLU

PHẠM THỊ HỒNG THU

LÊ THỊ MỎNG

4545

4308

4320

4618

4344

SHC

4524

4460

4381

4273

4345

4373

4413

4771

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4264

4388

4340

4423

PM

Ngày: 20/06/2011 

Ngày: 21/06/2011 

80b

3659

4430



3 6 50 2002 UXTC 20 tuần

3 7 42 3033 UXTC 14 tuần

3 8 37 2002 NXTC 14 tuần

5 9 58 ĐT U hạ vị 20cm

5 10 46 2002 UXTC 18 tuần

5 11 40 2012 UXTC 14 tuần

5 12 40 ĐT NXTC 14 tuần

18 13 51 ĐT UXTC 16 tuần

18 14 44 2002 UXTC 14 tuần

6 15 41 2002 Sang thƣơng 2 vú 

6 16 29 1001 Sang thƣơng vú (P)

6 17 27 1001 Sang thƣơng vú (P)

6 18 24 1001 Sang thƣơng vú (P)

16 19 0

16 20 0

1 1 66 1001 SSD độ III

1 2 48 1011 UBT  24cm, CĐPB: UXTC

1 3 41 2002 K CTC tại chỗ

1 4 17 ĐT UBT(T) to

2 5 46 2002 UBT > 20cm

2 6 37 2002 NXTC 16 tuần

3 7 65 100010 SSD độ III

3 8 18 ĐT U hạ vị 16cm

3 9 38 2012 NXTC 14 tuần

5 10 79 3003 UBT (T) 6 cm

5 11 49 6004 UXTC 14tuần/Thiếu máu

5 12 36 1001 NXTC 14 tuần

18 13 52 ĐT UXTC 14 tuần

18 14 48 3003 UXTC 16 tuần

D.MINH + THỤC TRANG + YẾN.SB

THÖY NGÂN + TẠLINH + CHÂU MINH.SB

THÖY NGÂN + TẠLINH + CHÂU MINH.SB

THÖY NGÂN + TẠLINH + CHÂU MINH.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

B.HẢI + ĐIỀN + VÂN.SB

B.HẢI + ĐIỀN + VÂN.SB

H.HIỆP + QUỐC DUY + MỸ HOA.SB

H.HIỆP + QUỐC DUY + MỸ HOA.SB

D.MINH + MỸ HẠNH2 + THỤC TRANG

D.MINH + MỸ HẠNH2 + THỤC TRANG

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

B.MAI + CHỌN + THẢO.SB (S,3)

TÖ NGÂN + HOÀNG VÂN+ NHUNG.SB (C,3)

DUYÊN + Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT

Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT + PHƢƠNG DUNG.SB

HƢNG.PNT + YẾN OANH + THỊ LINH.SB

HƢNG.PNT + YẾN OANH + THỊ LINH.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + CÔNG.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + CÔNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

C.H.TRUNG + TR.LOAN + NGHĨA.TT

C.H.TRUNG + TR.LOAN + NGHĨA.TT

C.H.TRUNG + TR.LOAN + NGHĨA.TT

MỸ Ý + LỆ THỦY + THỤY.NT

MỸ Ý + LỆ THỦY + THỤY.NT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

TRẦN THỊ THƠM

TỪ THỊ CÖC

NGUYỄN THỊ NGỌC VUI

MAI XUÂN ĐOAN TRANG

TỪ THỊ NHÀ

NGUYỄN THỊ THỦY

HUỲNH THỊ KIM TRINH

HUỲNH THỊ LAN

NGUYỄN THỊ TRINH

BN SẢN A

DƢƠNG THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ HOÀNG

HUỲNH THỊ THU

MAI THỊ HUYỀN THI

NGUYỄN THỊ DUY KHƢƠNG

NGUYỄN THỊ GÁI

SÌ LÝ CÖ

ĐỖ THỊ LAN

LƢU THỊ THU THỦY

PHẠM THỊ TƢƠI

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HẰNG

DƢƠNG THỊ TOAN

THÁI THỊ HẢI

LÊ THỊ BÍCH HUYỀN

HỒ THỊ LOAN

HÀ THỊ HAY

HUỲNH THỊ TRÖC THƠ

NGUYỄN THỊ KIM CHI

82B

4557

81B

4552

4491

4507

4385

4800

4617

4499

4412

4451

525

594

2591

4503

4476

4526

4538

4477

528

524

4504

4530

4382

4484

4479

Thứ: TƯ 

Ngày: 22/06/2011 



18 15 43 2002 UXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 35 2012
RáchTSM+Cơ vòng HM độ IV/Hậu sản 2 

tháng 

1 2 16 ĐT U hạ vị 17cm

1 3 42 3023 UXTC 14 tuần

2 4 59 4004 K NMTC

2 5 44 ĐT UBT (P) 7cm/Chậm p/triển tâm thần

3 6 58 3003 K NMTC gđ II B  

3 7 46 2022 UXTC 16 tuần

5 8 43 3003 UXTC 16 tuần

5 9 36 1011 LNMTCBT (P) 7cm + NXTC 12 tuần

18 10 62 3003 SSD độ III

18 11 20 ĐT UBT(P) 12cm/VMC Bóc UBT

18 12 43 ĐT NXTC 14 tuần

6 13 45 2012 Sang thƣơng 2 vú 

6 14 49 2012 Sang thƣơng vú (T)

6 15 29 1001 Sang thƣơng vú (T)

6 16 21 0010 Sang thƣơng vú 

16 17 0

16 18 0

1 1 31 0020 U ổ bụng/VMC 2 lần UBT- dính ruột

1 2 79 7005 SSD độ III

2 3 65 4004 SSD độ III

2 4 51 1001 UXTC 10 tuần + SSD độ III

2 5 31 1001 NXTC 14 tuần

3 6 42 ĐT UXTC 20cm/VMC Bóc NX

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + THU

XUÂN CẨM + THU + PHÖ.SB

THU NGUYỆT + N.QUANG + NGỌC DUNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

THỤC TRANG+TÂN.SB + B.PHƢƠNG.SB(C,3)

PHAN NGA + NG.LAN.BM + BẢO.SB

THU THỦY + PHAN NGA + NG.LAN.BM

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + THU

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT  

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA  

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA   

Q.TUẤN + N.LONG + CÖC.SB

Q.TUẤN + N.LONG + CÖC.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHĨA.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHĨA.TT

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

V.THU + B.TUYẾT.PNT + VÂN.PNT(S,3)

HƢƠNG THU + NGHĨA.TT + HỒNG HOA.SB(C,3)

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp, Sửa HÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp  

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT   

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú qua định vị SÂ

Mổ TS, TTTXT  

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

May phục hồi TSM - Â Đ - Cơ vòng HM

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ ẤU

NGUYỄN THỊ CHÍ TRUNG

LÊ THỊ ĐẶNG

NGUYỄN THỊ NGỌC HƢƠNG

TRẦN THỊ HIẾU

TRẦN THỊ THANH

ĐỖ THỊ GẤM

ĐỖ THỊ THU THỦY

HỒ HỒNG THẮM

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐOÀN THỊ VIỄN HƢƠNG

LÊ THỊ CUỐN

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẦN

HUỲNH THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG

NGUYỄN THỊ SƢƠNG

TRẦN MỸ TRẦM

VÕ THỊ MƢỜI HAI

HUỲNH THỊ BÉ

PHẠM THỊ CHÍ THÀNH

NGÔ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ MƢỜI HAI

BN SẢN A

BN SẢN A

4535

4548

4506

590

3382

4493

4623

4457

4510

4554

506

487

555

4625

4608

4480

4510

4509

4514

4567

4306

4550

4621

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/06/2011 

Ngày: 24/06/2011 



3 7 59 5005 SSD độ II-III

3 8 24 ĐT UBT(T) 16cm

5 9 61 6016 UBT (P) 6cm + CTC nghi ngờ

5 10 48 1001 UXTC 13 tuần + UBT (T) 7cm

5 11 46 1031 UXTC 10 tuần

18 12 43 2002 UXTC 15 tuần/Thiếu máu

18 13 31 1011 NXTC 18tuần/ Hậu sản thai lƣu 1 tháng

14 50 3003 UXTC 14 tuần

15 35 0000 NXTC 16 tuần

16 16 0

16 17 0

BẢO ANH + Q.HẢI + XUÂN PHƢỢNG.TT (S,3)

BẢO ANH + Q.HẢI + NGỌC KHÁNH.TT (C,3)

V.HÕA + THANH THÖY + NGỌC.SB

V.HÕA + THANH THÖY + NGỌC.SB

BÁ + TP NGA + HÀ.SB

BÁ + TP NGA + HÀ.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + N.QUANG

THU NGUYỆT + N.QUANG + NGỌC DUNG.SB

V.HÕA + THANH THÖY + NGỌC.SB

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 17 tháng 6 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

LÊ THỊ HƢNG

NGUYỄN THỊ THẬN

HUỲNH THỊ HỒNG LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ SĂNG

KHÊ THỊ THIÊN ĐOÁN

NGUYỄN THỊ SEN

VÕ THỊ CÖC

NGUYỄN THỊ MỸ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ LÝ

4483

4468

84B

4175

4590

4529

4515

4830

4594


